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	9. Quá trình đào tạo


	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Hà Nội
	Lịch sử
	2002

	Thạc sĩ
	Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia Hà Nội
	Lịch sử
	2007

	Tiến sĩ
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Global History
	2011

	Chứng chỉ đào tạo khác: 
10. Quá trình công tác

	Thời gian 
	Tên tổ chức công tác
	Địa chỉ tổ chức
	Ghi chú

	12/2002-1/11/2013
	- Viện Sử học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
- Trưởng phòng Biên tập-Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (10/2011-11/2013)
- Từ tháng 9/2011-11/2013: Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Lịch sử Thế giới, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN
	38 Hàng Chuối, Hà Nội
	

	11/2013 - nay
	- Giảng viên cao cấp, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN
- Trưởng phòng KH&ĐT, Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN (12/2013-11/2018)
- Phó Viện trưởng, Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN (11/2018-22/02/2022)
- Phó Bí thư chi bộ (2020-2022, phụ trách chi bộ từ 01/2022-10/2022)
- Bí thư chi bộ Khoa Khoa học Quản lý (nhiệm kỳ 2022-2025)
- Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Khoa học Quản lý (từ 22/02/2022 – 17/11/2022)
- Trưởng khoa Khoa Khoa học Quản lý (từ 17/11/2022 - nay)
- Ủy viên hội đồng KH&ĐT Khoa Khoa học Quản lý
- Ủy viên Hội đồng khoa học, Viện Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Nghiên cứu kiêm nhiệm tại Trung tâm Biển và hải đảo, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN (từ 2016-nay)
- Thành viên chủ chốt Nhóm nghiên Mạnh cấp ĐHQGHN về Lịch sử và hải thương châu Á
- Thành viên chủ chốt Nhóm nghiên Mạnh cấp ĐHQGHN về Chính sách và Quản lý 
- Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý)
- Chuyên gia phản biện cho Tạp chí KHXH, NV và giáo dục, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng
- Phó trưởng ban, Tổ thư ký chuyên môn Hội đồng Tư vấn chính sách Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN.
	Số 336 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	

	11. Các công trình khoa học  
11.1. Sách

Viết riêng: 
         Chuyên luận: Việt Nam trong quá khứ - Tư liệu và nghiên cứu, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013 (450tr).
         Chuyên khảo: Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX - Nguyên nhân và hệ quả, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016 (350 trang) (giới thiệu sách trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 (487)-2016, tr. 78-80). Tái bản lần 1 năm 2018 (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội). ISBN: 978-604-62-4319-9
         Tham khảo: Lịch sử và văn hóa Việt Nam - Một cách nhìn, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2019 (350 trang). Book review đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số  6(518)-2019, tr. 77-80. ISBN 978-604-9805-92-9

Chủ biên/đồng chủ biên:
Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng (đồng chủ biên): Việt Nam - Truyền thống kinh tế, văn hóa biển, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015, 575 trang (ISBN: 978-604-57-1036-4).
Nguyễn Mạnh Dũng (Chủ biên): Vấn đề đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay: Từ lý luận đến thực tiễn. Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2022 (ISBN 9786045778449), 370 trang.

Viết chung: Biên soạn sách tham khảo (STK), chuyên khảo (SCK), sách dịch (SD), giáo trình (GT) phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

	STT
	Tên sách
	Loại sách
	NXB
và năm XB
	Số
tác giả
	Viết một mình
hoặc chủ biên,
phần biên soạn
	Ghi chú

	1. 
	Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thành tựu và triển vọng
	STK
	Nxb. Hồng Đức, Thanh Hóa, 2017
	20
	Đồng tác giả
	Trường Đại học KHXH&NV -ĐHQGHN

	2. 
	Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam
	STK
	Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
	20
	Đồng tác giả
	Nguyễn Văn Kim (cb)

	3. 
	Nam Bộ Việt Nam dưới triều Minh Mạng 
	STK
	Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2011.
	SD
(07)
	Đồng tác giả
	Dịch sách của Choi Byung Wook

	4. 
	Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử-văn hóa phục vụ phát triển du lịch
	STK
	Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015, 490 tr
	
	Đồng tác giả
(tr. 116-147).
	Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

	5. 
	Một số chuyên đề lịch sử thế giới 
(tập III)
	GT
	Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, 650 tr.
	
	Đồng tác giả
	Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim (đồng cb)

	6. 
	Lịch sử quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc (1862-1945), 

	STK
	Nxb. Lao động, Thaihabooks, Hà Nội, 2014 (ISBN-978-604-59-2560-7), 350 tr.
	3
	Đồng tác giả
	Youn Dae-yeong, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng:

	7. 
	Lịch sử giao lưu văn hóa văn minh Hàn Quốc - Việt Nam thời Cận đại (1862-1945)
	STK
	Nxb Đại học Sungkyungkwan, Hàn Quốc năm 2013 (tiếng Hàn, ISBN 979-11-5531-014-4).
	3
	Đồng tác giả
	Youn Dae-yeong, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng

	8. 
	Lịch sử Việt Nam (1858-1896)
	STK
	Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013.
	4
	Đồng tác giả
	Võ Kim Cương (cb)

	9. 
	Mấy vấn đề bản sắc văn hóa - xã hội 
	STK
	Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2011
	
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần thứ ba Tp. Hồ Chí Minh, Đề án KHXH Nhà nước

	10. 
	Người Việt với Biển 
	STK
	Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2011.
	
	Đồng tác giả
	Nguyễn Văn Kim (cb)

	11. 
	Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
	STK
	Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010.
	
	Đồng tác giả
	

	12. 
	Tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây
	STK
	Nxb. Hà Nội, 2010.
	SD
(05)
	Đồng tác giả dịch
	Sách dịch do Nguyễn Thừa Hỷ (cb)

	13. …
	Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVII
	STK
	Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2007.
	45
	Đồng tác giả
	

	14. 
	Việt Nam trong thế giới đang đổi thay
	TK
	Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
	36
	Đồng tác giả 
Tr. 555-576
	Trường Đại học KHXH&NV

	15. 
	Vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI (tập 3)
	TK
	Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2017
	
	Đồng tác giả
	Tập III, thuộc tổng bộ 10 tập Nam Bộ Việt Nam-Quá trình hình thành và phát triển

	16. 
	Văn hóa biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa dân gian
	TK
	Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, Tập 1, 2017
ISBN: 9786047323206
	
	Đồng tác giả
Tr. 95-112
	Vũ Quang Dũng (tuyển chọn)

	17. 
	Từ điển địa danh lịch sử thế giới
	TK
	Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2018
ISBN 97860401112897
	10
	Đồng tác giả
	Lê Trung Dũng (chủ biên)

	18. 
	Biển với lục địa: Vai trò và mạng lưới giao lưu ở khu vực các dòng sông miền Trung
	TK
	Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2018
ISBN 9786049689802
	30
	Đồng tác giả
	Nguyễn Quang Ngọc-Nguyễn Văn Kim (đồng Cb), tr. 134-150

	19. 
	Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp-Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860)
	TK
	Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, 2019
ISBN 9786048435233
	14
	Đồng tác giả
	Ban Tuyên giáo Đà Nẵng, tr. 49-70

	20. 
	Tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945
	TK
	Nxb. Hà Nội, 2019.
	SD
(04)
	Đồng tác giả dịch
	Sách dịch do Nguyễn Thừa Hỷ (chủ biên)

	21. 
	Korean Studies. Vietnam-Korea Strategic Cooperative Partnership, 2009-2019
	TK
	VNU-HCM Publishing House, 2019. 
ISBN 9786047373963
	
	Đồng tác giả
	Trường Đại học KHXH&NV Tp HCM
Tr. 149-171

	22. 
	Lịch sử giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
	TK
	Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2020
ISBN 9786049569258
	6 tác giả
	Đồng tác giả
	Nguyễn Thị Phương Chi (chủ biên)

	23. 
	Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hóa Việt Nam
	TK
	Nxb ĐHQGHN, 2020
ISBN 9786049887659
	52 tác giả
	Đồng tác giả
(tr. 758-772)
	UBND Tỉnh Hà Tĩnh

	24. 
	Triển vọng về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội: Từ thực tiễn đến chính sách
	TK
	Nxb Thế giới, Hà Nội, 2020
ISBN: 9786047784530
	30 tác giả
	Đồng tác giả
	Nguyễn Văn Thánh
Đào Thanh Trường
Philip Degenhardt (đồng chủ biên)

	25. 
	Lịch sử Hưng Yên từ khởi thủy đến năm 2015
	TK
	Nxb Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2021
	20 tác giả
	Tác giả chương 9
	Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

	26. 
	Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái-xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách
	TK
	Nxb Lao Động, Hà Nội, 2022
	20 tác giả
	Đồng tác giả
	Đào Thanh Trường, Philip Degenhardt đồng chủ biên
RLS, IPAM



11.2. Bài bào khoa học 

	TT
	Tên bài báo
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Tên tạp chí công bố
	Năm công bố

	1. 
	Quan hệ Nhật Bản - Triều tiên dưới tác động của cuộc xâm lược Triều Tiên năm 1627 và 1636 của Mãn Châu
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6 (337).
ISSN 0866-7497
	2004

	2. 
	Quan điểm của các nhà Thực học Triều Tiên trước các chuyển biến của khu vực Đông Bắc Á giữa thế kỷ XVII đầu thế kỷ XIX (trường hợp Nhật Bản)
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 5.
ISSN 0868 - 3646
	2004

	3. 
	Thế giới thứ ba nhìn về Điện Biên Phủ - Valmy của nhân dân thuộc địa
	Dịch
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1(344).
ISSN 0866-7497
	2005

	4. 
	Quan hệ giữa vương quốc Ryukyu với Triều Tiên thế kỷ XV-XVII
	Đồng tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 10 (353).
ISSN 0866-7497
	2005

	5. 
	Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam và Hiệp định Paris 1973 - Ngoại giao và thành tựu của cách mạng Việt Nam. Dịch từ nguyên văn tiếng Anh: "The 1954 Geneva Agreement on Vietnam and the 1973 Paris Agreement: Diplomacy and the Triumph of the Vietnamese revolution 
	Dịch
	Tạp chí Khoa học, chuyên san KHXH và NV, tập 23, số 2-, tr. 87-98; Sửa chữa vào bổ sung đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 (381)-2008, tr. 47-58 (ISSN 0866-7497)
	2007, 2008

	6. 
	Việt Nam - Ngã tư các tộc người và các nền văn minh. Dịch từ nguyên văn tiếng tiếng Pháp của GS. Olov Jansé, Vietnam - Au carrefour de peuples et de civilisations (Revue de France-Asie, số 165, 1961, pp. 1645-1670)
	Dịch
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 (398), tr. 10-21, 74 và 7 (399), tr. 63-73.
ISSN 0866-7497
	2006

	7. 
	Về hoạt động của Công ty Đông Ấn Pháp với Đại Việt (Nửa sau thế kỷ XVII - giữa thế kỷ XVIII)
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 9 (365), tr. 51-64.
ISSN 0866-7497
	2006

	8. 
	Nghiên cứu Nhật Bản ở Việt Nam - Đặc điểm và khuynh hướng
	Đồng tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2 (62), tr. 52-64.
ISSN 0868 - 3646
	2006

	9. 
	Về truyền thống và hoạt động ngoại thương của người Việt - Thực tế lịch sử và nhận thức
	Đồng tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 (376) và số 9 (377), tr. 21-37 & 19-31.
ISSN 0866-7497
	2007

	10. 
	Hoạt động thương mại của Công ty Đông Ấn Pháp ở Siam trong nửa sau thế kỷ XVII 
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4 (372), tr. 35-48.
ISSN 0866-7497
	2007

	11. 
	Quá trình truyền bá đạo Công giáo nhìn từ những cuộc tiếp xúc Pháp - Việt các thế kỷ XVII-XVIII
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 9 (51), tr. 36-44.
ISSN 1859-0403
	2007

	12. 
	Xuyên quốc gia và đa chủng tộc đầu thời Nguyễn Ánh - Gia Long - Thêm một góc nhìn về lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XVIII - đầu XIX
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7 (387), tr. 68-79, 64.
ISSN 0866-7497
	2008

	13. 
	French - Vietnamese Contacts in the Seventeenth - Eighteenth Centuries in Retrospect
	Tác giả
	Religious Studies Review (VASS), số 2 (2), pp. 34-44.
ISSN 1859-0403
	2008

	14. 
	De Monpezat với sự nghiệp khai thác ở Bắc Kỳ
	Dịch
	Tạp chí Xưa và Nay, số 346 (12).
	2009

	15. 
	Vài nét về tình hình nghiên cứu Công giáo ở Việt Nam
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5 (71), tr. 44-52
ISSN 1859-0403
	2009

	16. 
	Vùng Đông Bắc Việt Nam trong tuyến hải trình Đông Á thế kỷ VIII-XVIII (Qua khảo cứu một số tư liệu Bồ Đào Nha và Pháp)
	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9 (114), tr. 40-53 (ISSN 0866-2739). Toàn văn bằng tiếng Hàn, trong tập 46 của Asian Comparative Folklore (xuất bản ở Hàn Quốc), tháng 12-2011, tr. 113-159.
	2009

	17. 
	Xung quanh chuyến đi của Pierre Poivre tới Đàng Trong giữa thế kỷ XVIII 

	Tác giả
	Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 12 (404), tr. 36-47.
ISSN 0866-7497
	2009

	18. 
	Sự kết thúc của "Thời đại Đàng Trong" - Sự chấm dứt của một mô hình
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học xã hội (Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ), số 12 (136), tr. 70-79.
ISSN: 1859-0136
	2009

	19. 
	Nghiên cứu lịch sử giao lưu văn minh Hàn Quốc - Việt Nam (nhìn từ lịch sử Việt Nam giai đoạn 1862-1945)
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	23/5-26/5/2019
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	Đồng tác giả
	Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 8 (332), tr. 69-78.
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	2019

	89. 
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	Tác giả
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Tạp chí thuộc danh mục 
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	90. 
	Vì đại dương xanh: Vấn đề an ninh môi trường biển ở Việt Nam
	Tác giả
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	Tác giả
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Sous la direction de Michel Espagne, Nguyen Ba Cuong, Nguyen Thi Hanh.
Editions Kimé (thuộc danh mục nhà xuất bản uy tín), Cộng hòa Pháp
ISBN: 978-2-84174-957-7
pp. 325-339
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	Tạp chí Khoa học
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ISSN: 1859-2325
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	94. 
	Nghệ An trong chiến lược đối ngoại của Đại Việt thời Lý - Trần - Lê (thế kỷ XI-XVIII)
	Đồng tác giả
	Tạp chí KHXH Miền Trung, số  3(65), tr. 44-53  
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	2020

	95. 
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	2020

	96. 
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	Đồng tác giả
	Kỷ yếu tọa đàm quốc tế: “Environmental Security: From theory to practice and action”, RLS, USSH-IPAM, Cần Thơ, Việt Nam, ngày 23-10-2020.
	2020

	97. 
	Vị trí và vai trò đối ngoại của trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XV
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển, Nghệ An, tháng 11-2020
Tr. 174-181
	2020
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	Tác giả
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Indexed in SCOPUS
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR/issue/view/16778
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=journal+of+urban+culture+research
	2020

	99. 
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	Đồng tác giả
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H-index: 9
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	12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài 

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được)
	Cấp quản lý
(cấp nhà nước/bộ/cơ sở/khác)

	Vân Đồn - Thương cảng quốc tế của Việt Nam
	2010-2012
	Đã nghiệm thu
	Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội - QGTĐ.10.25 

	Lịch sử Việt Nam (1858-1896)
	2010-2012
	Đã nghiệm thu
	Đề tài cấp bộ - Viện KHXH Việt Nam

	Lịch sử giáo dục Việt Nam (1975-2000)
	2011-2013
	Đã nghiệm thu
	Đề tài cấp bộ - Viện KHXH Việt Nam 

	Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ từ năm 1884 đến năm 1945
	2013-2014
	Đã nghiệm thu
	Đề tài cấp bộ - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

	Danh nhân Bùi Văn Dị - Cuộc đời và sự nghiệp
	2014-2015
	Đã nghiệm thu (31-8-2015)
	Đề tài cấp tỉnh Hà Nam

	Tác động của tiếp biến và hội nhập văn hóa đến sự phát triển ở Việt Nam hiện nay
	2012-2015
	Đã nghiệm thu 
(5-6-2016)
	Đề tài cấp Nhà nước KX.03.04/11-15

	Thực trạng nguồn nhân lực KHXH&NV Việt Nam
	2013-2015
	Đã nghiệm thu
	Đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội - QGTĐ.13.18

	Tổ chức quản lý biển, đảo của các nhà nước Việt Nam trong lịch sử thế kỷ XV-XIX (nghiên cứu và liên hệ với một số nước Đông Á) 
	2015-2017
	Đã nghiệm thu ngày 6/3/2017
Xuất sắc 94.3 điểm
	Đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội - QG.15.51

	Lịch sử Việt Nam (Đàng Ngoài, 1593-1771), tập X
	2014-2018
	Đang thực hiện
Thành viên chính
	KHXH-LSVN.10/14-18

	Lịch sử Việt Nam (1802-1858), tập XIII
	2014-2018
	Đang thực hiện 
Thành viên chính
	KHXH-LSVN.13/14-18

	Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của Trường ca Đam San
	2017-2019
	Đã nghiệm thu ngày 31-12-2019 
Thành viên chính
	Đề tài Cấp ĐHQGHN,
Mã số QG.17-58

	Bách khoa toàn thư Việt Nam: Lịch sử Việt Nam - Quyển 21
	2016-2023
	Đang thực hiện 
Thư ký khoa học
	Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (do Thủ tướng Chính phủ thành lập) - Hội đồng chỉ đạo biên soạn BKTT Việt Nam

	Chính sách quản lý di động xã hội với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Mã số: KX.01.01/16-20
	2016-2019
	Đã nghiệm thu
Tham gia chính
	Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (mã số KX.01/16-20)

	Lịch sử Hưng Yên từ khởi thủy đến năm 2015
	2019-2020
	Đang thực hiện 
Thành viên chính
	Đề tài Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên - Viện Sử học Việt Nam

	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo (innovation) của doanh nghiệp Việt Nam
Mã số: KX.01.25/16-20
	2017-2020
	Tham gia chính
	Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (mã số KX.01/16-20)

	From Sustainable Development to Social, Ecological and Economic Transformation: Policy implications for Vietnam
	2020
	Điều phối
(Coordinator)
	Dự án Quốc tế với Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) - RLS với IPAM

	Đánh giá vai trò các chính sách của Nhà nước với chế độ tự chủ đại học trên cơ sở các nghị định: Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP
	2019-2020
	Tham gia chính
Đã nghiệm thu ngày 2/6/2020
	Nhiệm vụ thường niên của TTNCTĐ 2019
Đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội

	Nghiên cứu, biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam - Tập Cương vực
	2019-2022
	Đang thực hiện
Thành viên chính
	Nhiệm vụ đặc biệt cấp Quốc gia "Xây dựng bộ địa chí quốc gia Việt Nam"

	Nghiên cứu, biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam - Tập Hành chính
	2019-2022
	Đang thực hiện 
Thư ký khoa học
	Nhiệm vụ đặc biệt cấp Quốc gia "Xây dựng bộ địa chí quốc gia Việt Nam"

	Tác động của tiếp biến và hội nhập văn hóa đến phát triển ở Việt Nam hiện nay
(KX.03.04/11-15)
	2013-2016
	Thành viên chính
	Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2011-2015: “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực” (mã số KX.03/11-15)

	Đánh giá vai trò các chính sách của Nhà nước với chế độ tự chủ đại học trên cơ sở các nghị định: Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP.
	2019
	Thành viên chính
	Đề tài nhiệm vụ thường niên cho Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

	Vấn đề hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay
Mã số: KX.01.47/16-20
	2019-2021
	Chủ nhiệm
Đã nghiệm thu ngày 29-3-2021
(Kết quả: Đạt)

	Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (mã số KX.01/16-20)
https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/ket-qua-thnv.aspx?ItemID=80816&Type_CSDL=KETQUANHIEMVU&Keyword=&searchInFields=Title&datasearch=[{%22FieldSearch%22:%22ChuNhiemDeTaiNew%22,%22Keyword%22:%22nguyễn%20mạnh%20dũng%22,%22Operator%22:%22AND%22},{%22FieldSearch%22:%22ChuNhiemDeTaiNew%22,%22Keyword%22:%22nguyễn%20mạnh%20dũng%22,%22Operator%22:%22AND%22}]&ListCoQuanChuQuan=&dsloai=&ListLinhVuc_Ma=

	Sự sụp đổ của nền kinh tế thuộc địa: Giải thực dân hóa về kinh tế ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1954
Mã số: 601.01-2020.02
	2019-2021
	Thành viên chính
	PGS.TS. Phạm Văn Thủy chủ nhiệm
Quỹ KH&CN Quốc gia (NAFOSTED)

	Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp chính sách cho phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
	2020

	Đang thực hiện
Thành viên chính
	Đề tài thường niên cho Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

	Toward a new paradigm shifting of agriculture development through Social-Ecological Transformation (SET) approach in science and policy making process (Case study in Vietnam)
	2021
	Điều phối
(Coordinator)
	Dự án Quốc tế với Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) - RLS với IPAM

	Nghiên cứu và đề xuất giải pháp chính sách thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
	2021
	Đang thực hiện
Thành viên chính
	Đề tài thường niên cho Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN

	Social Ecological Transformation and Youth-from ideas to actions
	2022
	Đang thực hiện
Điều phối
(Coordinator)
	Dự án Quốc tế với Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) - RLS với IPAM

	Quản trị xã hội đối với những biến đổi trong lối sống của công nhân các khu công nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
	2022-2024
	Thành viên chính
	Đề tài độc lập cấp Nhà nước (Chủ nhiệm: PGS.TS Đào Thanh Trường)

	[bookmark: _Hlk71078664]Nghiên cứu các hình thức đào tạo, đào tạo lại cho lao động ngành dệt may và da giày bị ảnh hưởng bởi đổi mới công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
	2022-2024
	Thư ký khoa học
	Đề tài độc lập cấp Nhà nước (Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Văn Hải)

	Hoạt động đào tạo Sau đại học
Bậc Cao học

	TT
	Tên học viên
	Tên đề tài
	Thời gian
	Cơ sở đào tại
	Tình trạng

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Chuyên
	Những người nước ngoài ở Thăng Long-Kẻ Chợ thế kỷ XVII
	2010-2013
	Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ 

	2
	Vũ Thị Xuyến
	Các nguồn và hàng ở Đàng Trong thế kỷ XVI-XVIII
	2012-2013
	Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ

	3
	Nguyễn Thị Hường
	Ý thức về chủ quyền dân tộc của Phan Bội Châu, Phúc Trạch Dụ Cát, Khang - Lương cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	2012-2014
	Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Đã bảo vệ
QĐ cấp bằng 18-3-2015
Số hiệu: A098989
Số sổ: 12979

	4
	Dương Thị Ngọc Vân
	Những thay đổi trong chính sách ngoại giao của Myanmar từ năm 2011 đến nay
	2012-2014
	Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ

	5
	Phạm Ngọc Trang
	Sự du nhập khoa học kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam thế kỷ XVI-XIX
	2013-2015
	Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ ngày 31-12-2015

	6
	Phan Thị Hải Yến
	Hợp tác kinh tế, giáo dục giữa thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh Nam Lào từ 2009 đến nay
	2013-2015
	Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ ngày 7-6-2015

	7
	Nguyễn Thị Hương Sen
	Chính sách khoa học và công nghệ của Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton (1993-2001)
QĐ số 1375/QĐ-XHNV ngày 26-4-2016
	2015-2017
	Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ ngày 17-6-2017

	8
	Lê Thị Thu Hiền
	Chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ 3D trong công tác bảo tồn di sản văn hóa
	QH-2015-X
	Khoa Khoa học Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ

	9
	Nguyễn Sinh Hùng
	Chuyển biên nhận thức về khoa học và kỹ thuật của trí thức Việt Nam cuối thế kỷ XIX
	QH-2019-X
	Bộ môn Lịch sử Toàn cầu - Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN
	Đã bảo vệ ngày 09-12-2021

	
	Đinh Viết Dũng
	Nhận diện những rào cản thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KHXH&NV
	QH-2017-X
	Khoa Khoa học Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ ngày 30-5-2022

	10
	Hoàng Kiều
	
	
	Khoa Khoa học Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	

	11
	Nguyễn Đức Quý
	Xây dựng quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN dựa trên nền tảng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO9001 (NCTH tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng)
	QH-2020-X
	Khoa Khoa học Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã có quyết định bảo vệ



Đào tạo bậc tiến sĩ

	TT
	Tên NCS
	Tên đề tài
	Thời gian
	Cơ sở đào tại
	Tình trạng
	Tiến sĩ

	
	
	
	
	
	
	Chính
	Phụ

	1
	Nguyễn Văn Chuyên
	Các thương cảng ven biển Bắc Trung Bộ trong quan hệ thương mại khu vực và quốc tế thế kỷ XI-XIX
QĐ: 171-SĐH, ngày 9-2-2015
	2015-2018
	Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN
Ngành Lịch sử Thế giới
	Bảo vệ chính thức ngày 26-8-2018
	X
	

	2
	Trần Xuân Thanh
	Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đễn đầu thế kỷ XX
QĐ: 447/QĐ-XHNV ngày 16-2-2016
	2015-2018
	Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN
Ngành Lịch sử Thế giới
	Đã bảo vệ cơ sở ngày 20/7/2020
Theo quyết định số 737/QĐ-XHNV ngày 22-5-2020.
Chính thức VNU ngày 14-10-2021
	
	X

	3
	Hồ Thế Nam Phương
	.....

QĐ: 600/QĐ-XHNV
Ngày 25-2-2016
	2015-2019
	Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN
Ngành Quản lý KH&CN
	Bỏ
	
	X

	4
	Nguyễn Hữu Túc
	Quá trình hình thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ
	2019-2022
	QĐ: 2127 ngày 28-5-2019
Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế
Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN
	Đã bảo vệ chính thức ngày 27-10-2022
	Nguyễn Hồng Quân
	X

	5
	Vũ Hải Nam
	Sự chuyển biến trong quan hệ đồng minh giữa Philippiness và Mỹ từ năm 1992 đến nay
QĐ: 4981/QĐ-XHNV, ngày 31-12-2019
	2019-2022
	Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế
	Đang thực hiện
	Dương Văn Huy
	X

	6
	Nguyễn Quốc Huy
	Phương pháp đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và thông tin)
	2021-2024
QĐ 1294 ngày 22-6-2021
	Quản lý KH&CN: Khoa Khoa học Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN
	Đang thực hiện
	X
	Trần Hậu Ngọc

	7
	Nguyễn Thanh Tú
	Chính sách thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (nghiên cứu trường hợp Trường Đại học FPT)
	QĐ 414/QĐ-XHNV-ĐT ngày 15-02-2022
	Quản lý KH&CN: Khoa Khoa học Quản lý - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
	Đang thực hiện
	X
	



13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến đề tài

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian áp dụng


	1
	Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đễn giữa thế kỷ XIX-Nguyên nhân và hệ quả. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 (tái bản lần 1 năm 2018)
	Chuyên khảo dành cho SV, HVCH, NCS ngành Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN
	Từ năm 2016

	2
	Lịch sử và văn hóa Việt Nam - Một cách nhìn, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2019.
	Tham khảo dành cho SV, HVCH, NCS ngành Lịch sử, Khoa học Quản lý Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN
	Từ năm 2019

	14. Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài 
- Giải Nhì cho Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam năm 2011.
- Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2017: Thành viên chính tham gia tập 3 (Nam Bộ Việt Nam từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI) trong Tổng bộ bộ sách Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển nhận giải thưởng Sử học Trần Văn Giàu năm 2017.
- Giải khuyến khích (Giải thưởng sách Việt Nam năm 2012): Tác giả trong công trình: Người Việt với biển, PGS.TS. Nguyễn Văn Kim chủ biên. Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2011.

	15. Thành tựu hoạt động khoa học khác liên quan đến đề tài
[bookmark: _GoBack]Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho Nhóm Nghiên cứu mạnh năm 2014 (Số 1587/QĐ-CTHSSV, ngày 13-5-2014) (thành viên chủ chốt của Nhóm)



Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023       
	


	
Người khai 
                                   




Nguyễn Mạnh Dũng







 


